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QUY ĐỊNH MỚI VỀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ TRAO ĐỔI
NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG , NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO
Ngày 01/4/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 20/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối Với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Có hiệu lực từ ngày 20/5/2020, bên cạnh VIỆC sửa đổi, bổ sung 12 khoản, điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC, Bộ Tài chính đã bổ sung mới 2 điều Vào thông tư hướng dẫn bao gồm: xử lý tổn thất trong trường hợp cho Vay đặc biệt đối Với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt; công bố thông tin doanh nghiệp. Bài VIẾT này phân tích, bình luận cụ thể những quy định mới Và đạo lý của VIỆC sửa đổi bổ sung.
Từ khoá: Bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng
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Khái quát về bảo hiểm tiền gửi

Theo Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG), BHTG là sự đảm bảo hoàn trả tiền cho người được bảo hiểm trong hạn mức trả tiền của bảo hiểm. Khi tổ chức tham gia BHTG lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả cho người gửi tiền hoặc phá sản. Theo Hiệp hội BHTG

Quốc tế, BHTG được hiểu là một hệ thống được thiết lập để bảo vệ người gửi tiền khỏi những tổn thất về tiền gửi được bảo hiểm của họ trong trường hợp tổ chức nhận tiền gửi không thể hoàn thành các nghĩa vụ nợ theo cam kết đối với người gửi tiền.
Như vậy, BHTG là một cam kết công khai của tổ chức BHTG về việc sẽ hoàn trả một phần hoặc toàn bộ tiền gửi được bảo hiểm (bao gồm cả gốc và lãi) cho người gửi tiền khi tổ chức tham gia BHTG được cơ quan chức năng xác định là mất khả năng thanh toán hoặc chấm dứt hoạt động. Tùy thuộc vào mỗi quốc gia xây dựng chính sách phù hợp nhằm hướng đến một hay nhiều mục tiêu khác nhau và tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể trong mỗi thời kỳ. Tuy nhiên, có thể chia mục tiêu chung của BHTG thành 3 nhóm: (i) Bảo vệ người gửi tiền, đối tượng có những hạn chế nhất định trong việc tiếp cận thông tin về điều hành và tình hình hoạt động của các tổ chức nhận tiền gửi;
NEW REGULATIONS ON FINANCIAL REGIME
FOR DEPOSIT INSURANCE AND RELATED ISSUES
Nguyen Thi Doan Trang, Nguyen Thi Quynh Giao
On April 1st 2020, the Ministry of Finance issued Circular No. 20/2020/TT-BTC amending and supplementing a number of articles of  Circular No. 312/2016/TT-BTC dated November 24th 2016  of the Ministry of Finance regulating the financial regime for Vietnam deposit insurance. Effective from May 20th 2020, in addition to the amendments and additions to 12 provisions and articles of Circular No. 312/2016/TT-BTC, the Ministry of Finance has added two new articles to the Circular including: dealing with losses in the case of special lending made by specially-controlled credit institutions; publishing business information. This article analyzes and comments specifically on the new provisions and reasons for the amendments and supplements.
Keywords: Deposit insurance, credit institutions, enterprises and credit institutions

(ii) Góp phần ổn định hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD); (iii) Thực hiện các mục tiêu khác như góp phần xây dựng một thị trường có tính cạnh tranh và bình đẳng cho các tổ chức nhận tiền gửi có quy mô và trình độ phát triển khác nhau; giúp tạo điều kiện quy định rõ trách nhiệm và quyền lợi của người gửi tiền, tổ chức nhận tiền gửi, Chính phủ; giảm chi phí xử lý đổ vỡ ngân hàng và giảm thiểu gánh nặng tài chính cho người đóng thuế trong trường hợp có ngân hàng đổ vỡ.
Tại Việt Nam, hoạt động BHTG công khai đã được khởi đầu bằng Quyết định số 101/TCQĐ-BH ngày 1/2/1994 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, hoạt động BHTG trong giai đoạn này phát triển chậm và bộc lộ
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nhiều hạn chế, không đảm bảo các yếu tố quyết định đến thành công đối với BHTG trong hoàn cảnh cụ thể. Đến cuối năm 1999, cơ chế BHTG được triển khai với việc Chính phủ ban hành Nghị định số 89/1999/ NĐ-CP ngày 01/9/1999 về BHTG và Quyết định số 218/1999/QĐ-TTg về việc lập BHTG Việt Nam.
Đối với người gửi tiền, hoạt động của BHTG Việt Nam góp phần củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống các TCTD, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền; tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống các TCTD phát triển lành mạnh, an toàn và huy động vốn tiền gửi cho đầu tư phát triển, từ đó góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển bền vững.
Bổ sung quy định chế độ tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Những năm gần đây, Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm đến vấn đề cơ cấu lại TCTD yếu kém, điều này được thể hiện qua các văn bản như: Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015”; Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”… Đặc biệt, việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các TCTD… trong đó, quy định bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Việt Nam được phép tham gia cơ cấu lại các TCTD yếu kém gắn với xử lý nợ xấu, được thực hiện hoạt động mua trái phiếu dài hạn của TCTD hỗ trợ và cho vay đặc biệt đối với các TCTD được kiểm soát đặc biệt. Các nhiệm vụ này sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng vốn, thu nhập, chi phí của BHTG Việt Nam. Trên cơ sở các quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 20/2020/TT-BTC ngày 1/4/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với BHTG Việt Nam.
Tại Thông tư số 20/2020/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thêm hai nghiệp vụ mới cho BHTG Việt Nam về nguồn vốn và cơ chế xử lý tổn thất khi xảy ra rủi ro về hoạt động cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt; và hoạt động mua bán trái phiếu dài hạn của TCTD hỗ trợ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD ngày 20/11/2017. Đối với nhiệm vụ cho vay đặc biệt của các TCTD được kiểm soát đặc biệt, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các TCTD quy định BHTG Việt Nam được cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% từ Quỹ Dự phòng nghiệp vụ và cho phép BHTG Việt Nam được

hạch toán giảm Quỹ Dự phòng nghiệp vụ để xử lý số tiền cho vay đặc biệt không thu hồi được. Thông tư số 20/2020/TT-BTC đã cụ thể về thu nhập từ các khoản cho vay đặc biệt đối với các TCTD được kiểm soát đặc biệt, BHTG Việt Nam được sử dụng nguồn vốn từ Quỹ Dự phòng nghiệp vụ để thực hiện hoạt động nghiệp vụ này và phải đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến khả năng chi trả BHTG cho người gửi tiền, đồng thời phải theo dõi chặt chẽ, chi tiết khoản cho vay, đôn đốc thu hồi nợ để giảm thiểu rủi ro mất vốn. BHTG Việt Nam không thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản cho vay đặc biệt.
Số lãi thu được từ cho vay đặc biệt được đưa vào Quỹ Dự phòng nghiệp vụ mà không đưa vào thu  nhập cho BHTG Việt Nam, nhằm bù đắp các tổn thất không thu hồi được vốn cho vay đặc biệt. Trường hợp khoản thu lãi này không đủ bù đắp tổn thất, thì BHTG Việt Nam báo cáo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam xem xét, quyết định sử dụng Quỹ Dự phòng nghiệp vụ để bù đắp theo quy định của pháp luật (đặc biệt, không phải thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản cho vay đặc biệt này).
Đối với nhiệm vụ mua trái phiếu dài hạn của TCTD hỗ trợ, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các TCTD quy định BHTG Việt Nam được mua trái phiếu dài hạn của TCTD hỗ trợ theo quyết định của NHNN, nhưng không quy định cụ thể nguồn vốn sử dụng và xử lý rủi ro trong việc mua trái phiếu dài hạn của TCTD hỗ trợ này. Vì vậy, Thông tư số 20/2020/TT-BTC đưa ra quy định về nguồn vốn và cơ chế xử lý tổn thất khi xảy ra rủi ro hoạt động mua bán trái phiếu dài hạn của TCTD hỗ trợ, BHTG Việt Nam được sử dụng nguồn vốn hoạt động (nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi) để mua trái phiếu chính phủ, trái phiếu dài hạn của TCTD hỗ trợ theo quyết định của NHNN Việt Nam, mua bán tín phiếu NHNN Việt Nam và gửi tiền tại NHNN Việt Nam.
Thông tư số 20/2020/TT-BTC bổ sung quy định về quỹ dự phòng nghiệp vụ được sử dụng để: Chi trả bảo hiểm cho người gửi tiền theo quy định của pháp luật về BHTG. Trong trường hợp Quỹ Dự phòng nghiệp vụ không đủ để chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền, BHTG Việt Nam được: Tiếp nhận hỗ trợ vay của TCTD theo quy định của Luật BHTG và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Khi bán trái phiếu chính phủ, trái phiếu dài hạn của TCTD hỗ trợ, tín phiếu NHNN để chi trả bảo hiểm tiền gửi, phần chênh lệch giữa giá bán và giá vốn của trái phiếu chính phủ, trái phiếu dài hạn của TCTD hỗ trợ, tín phiếu NHNN được hạch toán vào Quỹ Dự phòng nghiệp vụ.
Trường hợp khi xảy ra tổn thất, sẽ được sử dụng
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nguồn từ khoản trích lập dự phòng rủi ro theo quy định để bù đắp tổn thất (nếu khoản dự phòng này không đủ thì sử dụng chi phí hoạt động để bù đắp). BHTG Việt Nam phải trích lập dự phòng rủi ro cho hoạt động nghiệp vụ này theo quy định của pháp luật về trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại DN.
Bên cạnh đó, Thông tư quy định, số lãi thu từ hoạt động này được đưa vào thu nhập của BHTG Việt Nam. Đồng thời, yêu cầu hàng năm, BHTG Việt Nam xây dựng mức trích từ nguồn thu hoạt động đầu tư vốn hoạt động để hạch toán vào thu nhập phù hợp với tình hình hoạt động và năm tài chính của BHTG Việt Nam và gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/1 năm kế hoạch (thời gian cũ là trước ngày 30/10 năm trước năm kế hoạch), kèm theo phương án sử dụng vốn, dự kiến thu nhập, chi phí và các tài liệu khác có liên quan. Trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với NHNN xác định mức cụ thể trích cho năm kế hoạch cho BHTG Việt Nam. Mức trích được xác định theo nguyên tắc đảm bảo để BHTG Việt Nam bù đắp chi phí hoạt động nghiệp vụ và trích lập các quỹ theo quy định.
Ngoài ra, Thông tư số 20/2020/TT-BTC đã sửa đổi lại, bổ sung những quy định trước đây cho phù hợp với tình hình hiện nay như: Việc đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại DN đối với BHTG Việt Nam làm căn cứ để trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng người quản lý thực hiện theo quy định của pháp luật đối với Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện rà soát kế hoạch tài chính. Trên cơ sở ý kiến tham gia của Bộ Tài chính, NHNN giao các chỉ tiêu kế hoạch tài chính và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại cho BHTG Việt Nam trước ngày 30/4 năm kế hoạch.
Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính bao gồm: Tổng thu nhập trừ tổng chi phí chưa có lương; Chi công tác phí cho cán bộ đi công tác nước ngoài; Chi nghiên cứu khoa học; Chi đào tạo và tập huấn cán bộ; Chi thuê chuyên gia trong và ngoài nước. Trong quá trình thực hiện kế hoạch tài chính, trường hợp không thực hiện được các

chỉ tiêu tài chính được NHNN giao, BHTG Việt Nam phải có văn bản đề nghị điều chỉnh gửi NHNN và chỉ được thực hiện sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của NHNN (sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính). NHNN chịu trách nhiệm về quyết định điều chỉnh kế hoạch tài chính của BHTG Việt Nam.
Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại BHTG Việt Nam thực hiện theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào DN; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của DN nhà nước và DN có vốn nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hướng dẫn (nếu có). Các chỉ tiêu đánh giá này không được điều chỉnh trong suốt kỳ thực hiện kế hoạch (trừ các trường hợp bất khả kháng lớn).
BHTG Việt Nam thực hiện báo cáo dưới hình thức văn bản giấy và được gửi đến Bộ Tài chính, NHNN bằng một trong các phương thức gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính. BHTG Việt Nam phải thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về BHTG và pháp luật về công bố thông tin của DN nhà nước.
Như vậy, Thông tư số 20/2020/TT-BTC đã hướng dẫn cơ chế tài chính đối với hai hoạt động nghiệp vụ mới cho BHTG Việt Nam được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD ngày
20/11/2017. Điều này sẽ giúp BHTG Việt Nam triển khai thực hiện nhiệm vụ được thuận lợi hơn. [image: ]
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Tiền thuế là của dân,
do dân đóng góp
để phục vụ lợi ích của nhân dân
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